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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành, nghề: Thiết Kế Thời Trang
Mã ngành, nghề:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

Thời gian đào tạo: 03 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng học phần: ...

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 
- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 420 giờ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: ...... giờ

- Khối lượng lý thuyết: ...... giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: ...... giờ

- Thời gian khóa học: 3 năm

3. Nội dung chương trình: 

	Mã

Học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)
	

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra
	

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	

	
	Chính trị
	6
	90
	
	
	
	

	
	Pháp luật
	2
	30
	
	
	
	

	
	Giáo dục thể chất (*)
	2
	60
	
	
	
	

	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3/1)
	75
	
	
	
	

	
	Tin học (*)
	4
	60
	
	
	
	

	
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	
	
	
	

	
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	
	
	
	

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	

	II.1
	Học phần cơ sở 
	Khoa phân bổ từ 16 đến 18 tín chỉ
	
	
	
	
	

	
	Thực tập hình họa 1               
	2
	
	
	
	
	

	
	Cơ sở thiết kế trang phục
	2
	
	
	
	
	

	
	Thực tập trang trí cơ bản
	2
	
	
	
	
	

	
	An toàn lao động

	2
	
	
	
	
	

	
	Vật liệu thời trang 
	2
	
	
	
	
	

	
	Thực tập thiết kế thời trang trên máy tính
	4
	
	
	
	
	

	
	Thực tập hình họa 2
	2
	
	
	
	
	

	
	Marketing thời trang 
	2
	
	
	
	
	

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	Khoa phân bổ từ 39 đến 41 tín chỉ
	
	
	
	
	

	
	Lịch sử thời trang   
	2
	
	
	
	
	

	
	Văn hoá Việt Nam 
	2
	
	
	
	
	

	
	Thực tập sáng tác trang phục1
	3
	
	
	
	
	

	
	Mỹ Dung
	2
	
	
	
	
	

	
	Thiết kế thời trang căn bản  
	2
	
	
	
	
	

	
	Thực tập thiết kế thời trang trên Manocanh căn bản
	2
	
	
	
	
	

	
	Thực tập thiết kế thời trang trên Manocanh nâng cao
	2
	
	
	
	
	

	
	Thiết kế trang phục 1
	2
	
	
	
	
	

	
	Thiết kế trang phục 2
	2
	
	
	
	
	

	
	Thực tập sáng tác trang phục 2
	3
	
	
	Có thể tách ra 1,2, đi theo đồ án
	
	

	
	Thực tập kỹ thuật may căn bản 
	4
	
	
	
	
	

	
	Thực tập may trang phục 1
	3
	
	
	Tăng  tín chỉ lên
	
	

	
	Thực tập may trang phục 2
	2
	
	
	
	
	

	
	Đồ án học phần 1
	1
	
	
	
	
	

	
	Đồ án học phần 2
	1
	
	
	
	
	

	
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	
	
	
	
	

	II.3
	Học phần tự chọn
	Khoa phân bổ 8 tín chỉ
	
	
	
	
	

	
	TT phát triển mẫu trên manocanh 

	3


	
	
	
	
	

	
	Công nghệ sản xuất 
	2
	
	
	
	
	

	
	Thực tập nhảy size và giác sơ đồ trên máy vi tính
	3
	
	
	
	
	

	
	……………………
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	
	
	
	


Các học phần được gắn dấu (*), Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh, Tin học, Ngoại ngữ và Kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là học phần điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

4. Kế hoạch giảng dạy:

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần:

Học trước (a)

Tiên quyết (b)

Song hành (c)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	
	
	Thực tập hình họa 1               
	2
	
	

	
	
	Thiết kế trang phục 1
	2
	
	

	
	
	Thực tập trang trí cơ bản
	2
	
	

	
	
	An toàn lao động

	2
	
	

	
	
	Thực tập thiết kế thời trang trên Manocanh căn bản
	2
	
	

	
	
	Vật liệu thời trang 
	2
	
	

	
	
	Thực tập kỹ thuật may căn bản 
	4
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 2
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	
	
	Thực tập  may trang phục 1
	3
	
	

	
	
	Thực tập hình hoạ 2
	2
	
	

	
	
	Giáo dục thể chất (*)
	2
	
	

	
	
	Thiết kế trang phục 2
	2
	
	

	
	
	Thực tập thiết kế thời trang trên Manocanh nâng cao
	2
	
	

	
	
	Chính trị
	6
	
	

	
	
	Thiết kế thời trang căn bản  
	2
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 3
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	
	
	Văn hoá Việt Nam 
	2
	
	

	
	
	Sáng tác trang phục 1
	3
	
	

	
	
	Thực tập thiết kế thời trang trên máy tính
	4
	
	

	
	
	Thực hành may trang phục 2
	2
	
	

	
	
	Lịch sử phát triển thời trang
	2
	
	

	
	
	Thực tập thiết kế thời trang trên Manocanh nâng cao
	2
	
	

	
	
	Mỹ Dung
	2
	
	

	
	
	Đồ án học phần 1
	1
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	
	Công nghệ sản xuất 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 4
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	
	
	Marketing thời trang 
	2
	
	

	
	
	Sáng tác trang phục 2
	3
	
	

	
	
	Pháp luật
	2
	
	

	
	
	Đồ án học phần 2
	1
	
	

	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	
	TT phát triển mẫu trên manocanh 

	3


	
	

	
	
	Thực tập nhảy size và giác sơ đồ trên máy vi tính
	3
	
	

	
	Tổng cộng
	75
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

5.3. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

5.5. Các chú ý khác (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017


HIỆU TRƯỞNG

